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 TRƯỜNG TIỂU HỌC BẠCH ĐẰNG                                KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II                                                                                     


                                                                                                    Năm học: 2023 - 2024


                                                                                                           MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 3


                                                                                                   (Thời gian làm bài: 60 phút)   	 		                                                                           


Điểm thi�
Nhận xét của giáo viên�



Số phách








Người chấm�
�
Đọc:


Viết :


Chung:�



...…….……….……...


�



………………..……………………………


………………………………………………


………………………………………………�
�
�
I. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)


1. Đọc thành tiếng:  (5 điểm) 


- GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Đảm bảo đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS.


- Dựa vào nội dung bài đọc, GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời.


2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (5 điểm)  


Đọc thầm câu chuyện sau:  


Hai con gà trống


Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi nhau. Con nào cũng tự cho mình là đẹp đẽ, giỏi giang, oai phong hơn, có quyền làm vua của nông trại. 


Một hôm, sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau chí tử, định rằng hễ con nào thắng sẽ được làm vua. Sau cùng, có một con thắng và một con thua. Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh và cất tiếng gáy vang “ò ó o...” đầy kiêu hãnh để ca tụng sự chiến thắng của mình. Chẳng ngờ, tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng bay ngang qua chú ý. Thế là con chim ưng sà xuống bắt con gà thắng trận mang đi mất. Trong khi đó con gà bại trận vẫn còn nằm thoi thóp thở, chờ chết. 


 (Sưu tầm)


II. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt (5 điểm)


Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh tròn vào các chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu hỏi.


Câu 1: (0,5đ-M1). Hai con gà trống trong bài có quan hệ thế nào với nhau? 


A. Hai con gà trống trong hai đàn khác nhau.


B. Hai con gà trống do cùng một mẹ sinh ra và nuôi dưỡng.


C. Hai con gà trống thuộc hai giống gà khác nhau. 


D. Hai con gà trống thuộc hai giống gà khác nhau nhưng cùng sống trong một nông trại. 








Số phách


(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)





                           KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC: 2023- - 2024                       Giám thị 1:………………………………


                                                 Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 3                                            Giám thị 2:…………………………………………                                           


Họ và tên học sinh: ................................................................................................             


Lớp: ..................................... Trường Tiểu học Quang  Phục


Phòng thi số:………………Số báo danh: ..............................               
























































HỌC SINH CẦN GHI ĐẦY ĐỦ CÁC MỤC Ở PHẦN TRÊN





B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)


1. Nghe – viết (4 điểm).  


Ông ngoại


   Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường. Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.
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2. Viết bài văn (6 điểm)


Viết đoạn văn từ 5- 7 câu nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật mà em yêu thích.
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Câu 2 (0,5đ-M1): Khi lớn lên, hai con gà trống sống với nhau như thế nào?


A. Rất đoàn kết luôn đi kiếm ăn cùng nhau. 


B. Cùng nhau giúp đỡ gà mẹ nhưng không nói chuyện với nhau. 


C. Không đoàn kết, suốt ngày cãi vã nhau. 


D.  Luôn yêu thương, quan tâm, chia sẻ mồi cho nhau. 





Câu 3 (0,5đ-M1): Hai con gà trống cãi nhau vì chuyện gì? 


A. Tranh nhau chỗ ở. 


B. Ai cũng tự cho mình là đẹp đẽ, giỏi giang hơn. 


C. Tranh nhau làm vua của nông trại. 


D. Ai cũng tự cho mình là người đẹp đẽ hơn, giỏi giang, oai phong hơn, có quyền làm vua của nông trại.





Câu 4 (0,5đ-M1): Cả hai con gà trống sau khi đánh cãi nhau đã có kết cục như thế nào?


A. Cả hai con đều chết.


B. Con gà trống thắng cuộc đã được làm vua của nông trại. 


C. Con gà bại trận còn sống và được làm vua của nông trại. 


D. Không phân được thắng bại nên cả hai con đều làm vua của nông trại. 





Câu 5 (0,5đ-M2): Câu “Khi lớn lên, chúng lại hay cãi nhau.” Bộ phận gạch chân trả lời cho câu hỏi?


A. Khi nào?�
B. Ở đâu?�
�
C. Bằng gì?�
D. Ai?�
�



Câu 6 (0,5đ-M2): Hai sự vật được so sánh trong câu văn sau: “Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi.”


A. Hàng ngàn-hàng ngàn


B. Bông hoa-hồng tươi


C. Hàng ngàn bông hoa- hàng ngàn ngọn lửa 


D. Hàng ngàn-ngọn lửa 





Câu 7 (0,5đ-M2): Đặt 1 câu cảm để nói về hai chú gà trống trong câu chuyện trên.


...........................................................................................................................................................................................................................................................................................





Câu 8 (0,5đ-M3): Câu chuyện trên muốn nói với chúng ta điều gì?


............................................................................................................................................................................................................................................................................................





Câu 9 (1đ-M3): Tìm 2 từ có nghĩa giống với từ “kiên nhẫn”. Đặt một câu với một cặp từ vừa tìm được.


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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